PHỤ LỤC I
Các văn bản quy phạm pháp luật 

do Chính phủ ban hành được đề xuất bãi bỏ toàn bộ

	STT
	Tên văn bản
	Lý do bãi bỏ
	Cơ quan

đề xuất/cơ quan 
liên quan
	Ghi chú

	1. 
	Quyết định số 243-CP ngày 28/6/1979 của Hội đồng Chính phủ về tổ chức bộ máy, biên chế của các trường phổ thông
	- Về căn cứ ban hành: Căn cứ ban hành Quyết định số 243-CP là Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14/7/1960 đã hết hiệu lực.

- Về nội dung: các quy định tại Quyết định không còn được áp dụng trên thực tế. Cụ thể: Các nội dung tại Quyết định số 243-CP hiện nay theo quy định của Luật Giáo dục, Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục thì thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản QPPL để điều chỉnh nội dung về tổ chức bộ máy, biên chế của các trường phổ thông: Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục,  Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học, Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2020), Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
	Bộ Giáo dục
và Đào tạo
	

	2. 
	Nghị định số 153/HĐBT ngày 20/11/1984 của Hội đồng Bộ trưởng quy định các danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú
	Hiện nay, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2013) đã có quy định về danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”. Đồng thời, ngày 10/3/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2015/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” để quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, hội đồng xét tặng, thủ tục xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”. 
Các nội dung của Nghị định số 153/HĐBT hiện nay không còn phù hợp và không được áp dụng trên thực tế.
	Bộ Giáo dục           và Đào tạo
	

	3. 
	Nghị định số 52/HĐBT ngày 26/4/1986 của Hội đồng Bộ trưởng về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú
	Hiện nay, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2013) đã có quy định về danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú. Đồng thời, ngày 10/3/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định  số 27/2015/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” để quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, hội đồng xét tặng, thủ tục xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”. 
Các nội dung của Nghị định số 52/HĐBT hiện nay không còn phù hợp và không được áp dụng trên thực tế.
	Bộ Giáo dục           và Đào tạo
	

	4. 
	Nghị định  số 23/HĐBT ngày 24/01/1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành 5 điều lệ: khám bệnh, chữa bệnh bằng y học dân tộc, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; điều lệ vệ sinh; khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng; thanh tra nhà nước về y tế
	- Về nội dung, các điều lệ được ban hành kèm theo Nghị định  số 23/HĐBT đã được thay thế, không còn áp dụng trên thực tế, cụ thể:

 - Điều lệ khám bệnh, chữa bệnh bằng y học dân tộc đã được điều chỉnh bởi Luật khám bệnh, chữa bệnh.
- Điều lệ thuốc phòng bệnh, chữa bệnh đã được bãi bỏ bởi Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.
- Điều lệ vệ sinh; khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng đã được điều chỉnh tại Luật khám bệnh, chữa bệnh và Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm

- Điều lệ thanh tra nhà nước về y tế đã được bãi bỏ bởi Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế.

Do đó, các nội dung của Nghị định  số 23/HĐBT hiện nay không còn phù hợp và không được áp dụng trên thực tế.
	Bộ Y tế
	

	5. 
	Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.

- Các nội dung về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam hiện nay đã được quy định tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019). Do đó, các quy định của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam không còn được áp dụng trên thực tế.
	Bộ Công an
	

	6. 
	Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Bộ luật Lao động ngày 23/06/1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02/04/2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29/11/2006 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Bộ luật Lao động năm 2012; Luật Bảo hiểm xã hội 2006 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
- Về nội dung: Từ ngày 01/10/2008, chính sách về lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc được thực hiện Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. Hiện nay, được thực hiện theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
	Bộ Lao động, Thương binh và 
Xã hội
	

	7. 
	Nghị định số 55/2008/NĐ-CP ngày 24/04/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010.

- Về nội dung: Nội dung về bảo vệ người tiêu dùng hiện nay được thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 và Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ hướng dẫn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Quy định tại Nghị định số 55/2008/NĐ-CP không còn áp dụng trên thực tế.
	Bộ Công Thương
	

	8. 
	Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Bộ luật Lao động ngày 23/06/1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02/04/2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29/11/2006 và  Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động ngày 02/4/2007 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Bộ luật Lao động năm 2012; Luật Bảo hiểm xã hội 2006 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
- Về nội dung: Từ ngày 01/5/2009, chính sách lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc được thực hiện theo Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. Hiện nay, được thực hiện theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
	Bộ Lao động, Thương binh và 
Xã hội
	

	9. 
	Nghị định số 120/2008/NĐ-CP ngày 01/12/2008 của Chính phủ về quản lý lưu vực sông
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Tài nguyên nước năm 1998 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Tài nguyên nước năm 2012; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai năm 2013; Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Luật Điện lực năm 2004 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2019; Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Thủy lợi năm 2017.

· Nghị định số 120/2008/NĐ-CP đã hết hiệu lực một phần ngày 01/02/2014 bởi Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước.

· Nghị định 120/2008/NĐ-CP được ban hành để hướng dẫn Luật Tài nguyên nước năm 1998. Kể từ khi Luật tài nguyên nước 2012 và Luật sửa đổi 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 có hiệu lực, các nội dung của Nghị định số 120/2008/NĐ-CP không còn phù hợp và gần như không được áp dụng trên thực tế.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	10. 
	Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Bộ luật Lao động ngày 23/06/1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02/04/2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29/11/2006 và  Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động ngày 02/4/2007 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Bộ luật Lao động năm 2012 (nay là Bộ luật Lao động năm 2020); Luật Bảo hiểm xã hội 2006 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
- Về nội dung: Từ ngày 10/5/2010  các quy định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc được thực hiện theo Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. Hiện nay, được thực hiện theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
	Bộ Lao động, Thương binh và 
Xã hội
	

	11. 
	Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Bộ luật Lao động ngày 23/06/1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02/04/2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29/11/2006 và  Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động ngày 02/4/2007 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Bộ luật Lao động năm 2012; Luật Bảo hiểm xã hội 2006 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
- Về nội dung: Từ ngày 01/5/2011 Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc các quy định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc được thực hiện theo. Hiện nay, được thực hiện theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
	Bộ Lao động, Thương binh và 
Xã hội
	

	12. 
	Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Bộ luật Lao động ngày 23/06/1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02/04/2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29/11/2006 và  Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động ngày 02/4/2007 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Bộ luật Lao động năm 2012; Luật Bảo hiểm xã hội 2006 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
- Về nội dung: Từ ngày 01/5/2012 các chính sách về lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc được thực hiện theo Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. Hiện nay, được thực hiện theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
	Bộ Lao động, Thương binh và 
Xã hội
	

	13. 
	Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Bộ luật Lao động ngày 23/06/1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02/04/2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29/11/2006 và  Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động ngày 02/4/2007 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Bộ luật Lao động năm 2012; Luật Bảo hiểm xã hội 2006 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
- Về nội dung: Từ ngày 01/7/2013 các chính sách về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc được thực hiện theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. Hiện nay, được thực hiện theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
	Bộ Lao động, Thương binh và 
Xã hội
	

	14. 
	Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Bộ luật Lao động ngày 23/06/1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02/04/2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29/11/2006 và  Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động ngày 02/4/2007 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Bộ luật Lao động năm 2012 (nay là Bộ luật Lao động năm 2020); Luật Bảo hiểm xã hội 2006 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
- Về nội dung: Hiện nay, được thực hiện theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
	Bộ Lao động, Thương binh và 
Xã hội
	

	15. 
	Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Bộ luật Lao động ngày 23/06/1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02/04/2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29/11/2006 và  Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động ngày 02/4/2007 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Bộ luật Lao động năm 2012; Luật Bảo hiểm xã hội 2006 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
- Về nội dung: Từ ngày 01/7/2017, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc được điều chỉnh theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
	Bộ Lao động, Thương binh và 
Xã hội
	

	16. 
	Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.
- Các nội dung về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam hiện nay đã được quy định tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019). Do đó, các quy định của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân.
	Bộ Công an
	

	17. 
	Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ  quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
	- Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020 quy định: “Kết thúc việc thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài và Nghị quyết số 74/2018/QH14 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 51/2019/QH14 có hiệu lực”.
- Các nội dung  về trình tự, thủ tục thực hiện cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam đã được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (số 51/2019/QH14 ngày 25/11/2019).
	Bộ Công an/
Bộ Ngoại giao
	

	18. 
	Nghị định số 17/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
	- Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020 quy định: “Kết thúc việc thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài và Nghị quyết số 74/2018/QH14 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 51/2019/QH14 có hiệu lực”.

- Các nội dung về trình tự, thủ tục thực hiện cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam đã được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (số 51/2019/QH14 ngày 25/11/2019).
	Bộ Công an/
Bộ Ngoại giao
	

	19. 
	Nghị quyết số 15/2006/NQ-CP ngày 16/8/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Vĩnh Phúc
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.
- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh Vĩnh Phúc được thực hiện theo Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Phúc.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	20. 
	Nghị quyết số 19/2006/NQ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Thừa Thiên Huế
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 72/NQ-CP của Chính phủ ngày 06/6/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	21. 
	Nghị quyết số 20/2006/NQ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Thái Nguyên
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 51/NQ-CP của Chính phủ ngày 10/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Nguyên.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	22. 
	Nghị quyết số 27/2006/NQ-CP ngày 31/10/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Thanh Hóa
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 43/NQ-CP của Chính phủ ngày 09/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thanh Hóa.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	23. 
	Nghị quyết số 07/2006/NQ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bình Thuận
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ ngày 30/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Thuận.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	24. 
	Nghị quyết số 08/2006/NQ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Tuyên Quang
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 92/NQ-CP của Chính phủ ngày 11/7/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	25. 
	Nghị quyết số 09/2006/NQ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bắc Ninh
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 07/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Ninh.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	26. 
	Nghị quyết số 10/2006/NQ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Điện Biên
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ ngày 18/6/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Điện Biên.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	27. 
	Nghị quyết số 16/2006/NQ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Lào Cai
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ ngày 17/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lào Cai.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	28. 
	Nghị quyết số 17/2006/NQ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bến Tre
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh Bến Tre được thực hiện theo Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 07/10/2019 về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bến Tre
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	29. 
	Nghị quyết số 18/2006/NQ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Quảng Ninh
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ ngày 03/2/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Ninh.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	30. 
	Nghị quyết số 21/2006/NQ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Yên Bái
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ ngày 17/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Yên Bái.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	31. 
	Nghị quyết số 26/2006/NQ-CP ngày 31/10/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bạc Liêu
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 101/NQ-CP của Chính phủ ngày 13/8/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bạc Liêu.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	32. 
	Nghị quyết số 29/2006/NQ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Quảng Nam
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 07/10/2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	33. 
	Nghị quyết số 30/2006/NQ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Đắk Nông
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ ngày 10/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Đắk Nông.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	34. 
	Nghị quyết số 31/2006/NQ-CP ngày 17/11/2006 của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Tây Ninh
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 53/NQ-CP của Chính phủ ngày 10/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tây Ninh.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	35. 
	Nghị quyết số 32/2006/NQ-CP ngày 17/11/2006 của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Vĩnh Long
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 04/NQ-CP của Chính phủ ngày 12/01/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Vĩnh Long.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	36. 
	Nghị quyết số 33/2006/NQ-CP ngày 06/12/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Quảng Bình
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ ngày 09/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Bình. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	37. 
	Nghị quyết số 35/2006/NQ-CP ngày 11/12/2006 về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Đắk Lắk
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 106/NQ-CP của Chính phủ ngày 14/8/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Đắk Lắk
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	38. 
	Nghị quyết số 36/2006/NQ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Hải Phòng
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại thành phố được thực hiện theo theo Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ ngày 25/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Hải Phòng.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	39. 
	Nghị quyết số 04/2007/NQ-CP ngày 23/01/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Ninh Bình
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ ngày 05/2/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Ninh Bình.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	40. 
	Nghị quyết số 05/2007/NQ-CP ngày 25/01/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bình Phước
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 149/NQ-CP của Chính phủ ngày 13/12/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Phước.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	41. 
	Nghị quyết số 06/2007/NQ-CP ngày 29/01/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ ngày 06/9/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	42. 
	Nghị quyết số 08/2007/NQ-CP ngày 07/02/2007 của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Long An
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ ngày 07/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Long An.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	43. 
	Nghị quyết số 09/2007/NQ-CP ngày 07/02/2007 của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh An Giang
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ ngày 17/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	44. 
	Nghị quyết số 10/2007/NQ-CP ngày 13/02/2007 của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Hồ Chí Minh
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ ngày 19/6/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Hồ Chí Minh.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	45. 
	Nghị quyết số 11 /2007/NQ-CP ngày 13/02/2007 của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hậu Giang
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ ngày 26/6/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hậu Giang.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	46. 
	Nghị quyết số 12/2007/NQ-CP ngày 13/02/2007 của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số  52/NQ-CP của Chính phủ ngày 10/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Cần Thơ.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	47. 
	Nghị quyết số 13/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hà Nam
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ ngày 09/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến  năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hà Nam. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	48. 
	Nghị quyết số 14/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Nam Định
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 135/NQ-CP của Chính phủ ngày 26/12/2017 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Nam Định.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	49. 
	Nghị quyết số 15/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hải Dương
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh Hải Dương được thực hiện theo Nghị quyết số 87/NQ-CP của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hải Dương.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	50. 
	Nghị quyết số 18/2007/NQ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Cao Bằng
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 62/NQ-CP của Chính phủ ngày 17/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Cao Bằng.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	51. 
	Nghị quyết số 19/2007/NQ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Lâm Đồng
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 67/NQ-CP của Chính phủ ngày 25/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lâm Đồng.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	52. 
	Nghị quyết số 21/2007/NQ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Lai Châu
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ ngày 11/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lai Châu.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	53. 
	Nghị quyết số 22/2007/NQ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ về việc kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Quảng Ngãi
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 143/NQ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Ngãi.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	54. 
	Nghị quyết số 23/2007/NQ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Cà Mau
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 87/NQ-CP ngày 07/10/2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối (2016-2020) tỉnh Cà Mau.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	55. 
	Nghị quyết số 24/2007/NQ-CP ngày 25/4/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Thái Bình
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 34/NQ-CP của Chính phủ ngày 34/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	56. 
	Nghị quyết số 25/2007/NQ-CP ngày 04/5/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Phú Yên
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ ngày 09/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Phú Yên.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	57. 
	Nghị quyết số 29/2007/NQ-CP ngày 18/6/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Đồng Nai
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 74/NQ-CP của Chính phủ ngày 09/8/2017 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Đồng Nai.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	58. 
	Nghị quyết số 30/2007/NQ-CP ngày 20/6/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Quảng Trị
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 144/NQ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Trị.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	59. 
	Nghị quyết số 31/2007/NQ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Hưng Yên
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ ngày 17/4/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hưng Yên.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	60. 
	Nghị quyết số 33/2007/NQ-CP ngày 02/7/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bắc Giang
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 40/NQ-CP của Chính phủ ngày 19/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Giang.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	61. 
	Nghị quyết số 37/2007/NQ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Lạng Sơn
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ ngày 09/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	62. 
	Nghị quyết số 38/2007/NQ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Trà Vinh
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 73/NQ-CP của Chính phủ ngày 06/6/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Trà Vinh.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	63. 
	Nghị quyết số 39/2007/NQ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Ninh Thuận
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 113/NQ-CP của Chính phủ ngày 30/8/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Ninh Thuận.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	64. 
	Nghị quyết số 40/2007/NQ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Tiền Giang
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 77/NQ-CP của Chính phủ ngày 18/6/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tiền Giang.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	65. 
	Nghị quyết số 41/2007/NQ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Đà Nẵng
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại thành phố được thực hiện theo theo Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ ngày 07/10/2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Đà Nẵng.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	66. 
	Nghị quyết số 42/2007/NQ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hà Tây
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Hiện nay tỉnh Hà Tây đã được sát nhập vào thành phố Hà Nội. Quy hoạch sử dụng đất được thực hiện theo theo Nghị quyết số 65/NQ-CP của Chính phủ ngày 25/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Hà Nội.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	67. 
	Nghị quyết số 43/2007/NQ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Kon Tum
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 61/NQ-CP của Chính phủ ngày 17/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Kon Tum.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	68. 
	Nghị quyết số 44/2007/NQ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Sơn La
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 64/NQ-CP của Chính phủ ngày 17/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Sơn La.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	69. 
	Nghị quyết số 46/2007/NQ-CP ngày 15/8/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Khánh Hoà
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại thành phố được thực hiện theo theo Nghị quyết số 48/NQ-CP của Chính phủ ngày 09/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Khánh Hòa.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	70. 
	Nghị quyết số 47/2007/NQ-CP ngày 22/8/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Đồng Tháp
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 122/NQ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Đồng Tháp.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	71. 
	Nghị quyết số 50/2007/NQ-CP ngày 13/9/2007 của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Nghệ An
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ ngày 09/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Nghệ An.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	72. 
	Nghị quyết số 55/2007/NQ-CP ngày 14/11/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bình Định
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ ngày 27/7/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Định.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	73. 
	Nghị quyết số 56/2007/NQ-CP ngày 20/11/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Phú Thọ
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ ngày 09/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Phú Thọ.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	74. 
	Nghị quyết số 57/2007/NQ-CP ngày 28/11/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bình Dương
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 59/NQ-CP của Chính phủ ngày 17/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Dương.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	75. 
	Nghị quyết số 58/2007/NQ-CP ngày 28/11/2007 của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Bắc Kạn
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 39/NQ-CP của Chính phủ ngày 09/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Kạn.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	76. 
	Nghị quyết số 01/2008/NQ-CP ngày 08/01/2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Gia Lai
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ ngày 09/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Gia Lai.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	77. 
	Nghị quyết số 04/2008/NQ-CP ngày 21/01/2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Sóc Trăng
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 108/NQ-CP của Chính phủ ngày 16/8/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Sóc Trăng.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	78. 
	Nghị quyết số 07/2008/NQ-CP ngày 21/3/2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Kiên Giang
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 79/NQ-CP của Chính phủ ngày 19/6/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Kiên Giang. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	79. 
	Nghị quyết số 11/2008/NQ-CP ngày 29/4/2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Hòa Bình
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 96/NQ-CP của Chính phủ ngày 26/7/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hòa Bình.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	80. 
	Nghị quyết số 14/2008/NQ-CP ngày 10/6/2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hà Tĩnh
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ ngày 13/6/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hà Tĩnh.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	81. 
	Nghị quyết số 18/2008/NQ-CP ngày 11/08/2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Bắc Ninh
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 07/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Ninh.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	82. 
	Nghị quyết số 28/2008/NQ-CP ngày 04/12/2008 của Chính phủ về việc xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Hà Nội
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại thành phố  được thực hiện theo theo Nghị quyết số 65/NQ-CP của Chính phủ ngày 25/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Hà Nội.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	83. 
	Nghị quyết số 31/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh Long An

	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Đất đai 2013.

- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh được thực hiện theo theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ ngày 07/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Long An.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
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